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      TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      TỈNH KHÁNH HÒA     
                   

                                NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG 

  Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Đình Thanh    

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Tỉnh  

                                                  Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Đào Minh Tuấn - Cán bộ 

(Thư ký) Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang tham gia phiên 

tòa: Ông Trần Quốc Tuấn - Kiểm sát viên. 

                       

 Mở phiên tòa công khai ngày 30/10/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân 

thành phố Nha Trang, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 292/2017/HSST 

ngày 05/10/2017, đối với bị cáo: 

 Lê Trung H (Cu con), sinh năm 1989 tại Khánh Hòa; trú tại: Thôn A, xã 

B, huyện C, tỉnh Khánh Hòa; chỗ ở hiện nay: Thôn D, xã E, thành phố F, tỉnh 

Khánh Hòa; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 08/12; con ông Lê 

Văn B, sinh năm 1944 và bà Ngô Thị N, sinh năm 1953; tiền án; tiền sự: Không; 

bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/07/2017; bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

* Người bị hại:  

Cháu Nguyễn Thị Yến V, sinh ngày 28/09/2002; Đại diện hợp pháp của 

người bị hại anh Nguyễn Trọng N, sinh năm 1982 và chị Nguyễn Thị Hồng T, 

sinh năm 1982; Cùng trú tại: Thôn G, xã E, thành phố F, tỉnh Khánh Hòa. (Có 

mặt) 

 Luật sư Huỳnh Văn T – Công ty luật TNHH một thành viên A Tịnh bào 

chữa cho người bị hại, cháu Nguyễn Thị Yến V. (Có mặt) 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 
 

Bị cáo Lê Trung H (Cu con) bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha 

Trang tỉnh Khánh Hòa truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

Do có quan hệ tình cảm với cháu Nguyễn Thị Yến V, sinh ngày 

28/9/2002 từ khoảng tháng 02/2017. Nên vào khoảng 18
h
 30’ ngày 08/7/2017, 

Lê Trung H (Cu con) đã rủ cháu Nguyễn Thị Yến V đi ăn uống, đến 21
h
 30’ 

phút cùng ngày , Lê Trung H (Cu con) đưa cháu Nguyễn Thị Yến V về chỗ ở 

của mình, trong phòng trọ của bà Nguyễn Thị Tứ L tại Thôn D, xã E, thành phố 

F. Tại đây, cháu Nguyễn Thị Yến V đồng ý quan hệ tình dục với Lê Trung H 

(Cu con); khi cả hai đang thực hiện hành vi giao cấu thì anh Nguyễn Trọng N 
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(cha đẻ của V) phát hiện và giữ Lê Trung H (Cu con) lại, sau đó báo cho công 

an xã E, thành phố F. 

Tại cơ quan điều tra, Lê Trung H (Cu con) đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội như đã nêu trên. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 170/TgT, ngày 

19/7/2017 của Trung tâm pháp y tỉnh Khánh Hòa chứng nhận thương tích: Màng 

trinh giãn rộng, nhìn thấy âm đạo. Tại vị trí 06
h
, màng trinh không liên tục từ bờ 

tự do đến bờ cố định có vết xước, bẹn đùi không tổn thương, chưa tìm thấy xác 

tinh trùng trong dịch âm đạo. 

Theo bản Cáo trạng số 205/KSĐT-XXSTHS ngày 15 tháng 09 năm 2017, 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa đã truy tố bị cáo 

Lê Trung H (Cu con) về tội “Giao cấu với trẻ em” theo khoản 1 Điều 115 Bộ 

luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang tỉnh 

Khánh Hòa vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo theo như nội dung bản Cáo 

trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:  

Áp dụng khoản 1 Điều 115; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự; xử 

phạt bị cáo Lê Trung H (Cu con) từ 01 (một) năm đến 02 (hai) năm tù; 

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo quy định của 

pháp luật. 

Luật sư Huỳnh Văn T bào chữa cho người bị hại, cháu Nguyễn Thị Yến V 

phát biểu: Tôi thống nhất với ý kiến luận tội của đại diện viện kiểm sát đối với 

bị cáo Lê Trung H (Cu con). Tôi đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận sự thỏa thuận 

giữa đại diện hợp pháp của người bị hại cháu Nguyễn Thị Yến V và bị cáo Lê 

Trung H (Cu con).  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo, lời khai của những người tham 

gia tố tụng khác có trong hồ sơ vụ án; 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Lê Trung H (Cu con) đã khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng mà Viện kiểm sát đã 

truy tố đối với bị cáo. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, 

người làm chứng, Biên bản bắt người phạm tội quả tang và các tài liệu, chứng 

cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đã được xét hỏi tại phiên tòa. 

Bản thân bị cáo Lê Trung H (Cu con) đã biết cháu Nguyễn Thị Yến V, 

sinh ngày 28/9/2002 nhưng vào ngày 08/7/2017, bị cáo Lê Trung H (Cu con) đã 

có hành vi quan hệ tình dục với cháu Nguyễn Thị Yến V khi cháu Nguyễn Thị 

Yến V chưa đủ 16 tuổi và bị bắt quả tang tại Thôn D, xã E, thành phố F. Nên 

hành vi của bị cáo Lê Trung H (Cu con) đã đủ yếu tố cấu thành tội “Giao cấu 

với trẻ em” được quy định tại khoản 1 Điều 115 Bộ luật hình sự.  

Do đó, Cáo trạng số 205/KSĐT-XXSTHS ngày 15 tháng 09 năm 2017 

của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa đã truy tố bị 
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cáo Lê Trung H (Cu con) về tội “Giao cấu với trẻ em” theo khoản 1 Điều 115 

Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Đánh giá tính chất vụ án là nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm 

cho xã hội, đã xâm phạm đến sự phát triển bình thường về mặt tình dục đối với 

người chưa đủ 16 tuổi và gây mất trật tự, trị an ở địa phương. Do đó, đối với bị 

cáo cần phải có một mức hình phạt nghiêm khắc mới tương xứng với tính chất, 

mức độ hành vi phạm tội của bị cáo để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung 

cho xã hội.  

Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải. Do vậy, Hội đồng xét xử nghĩ nên xem xét và giảm nhẹ cho bị cáo một phần 

hình phạt theo điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự để bị cáo an tâm cải tạo 

sớm trở thành công dân tốt và có ích cho xã hội.  

* Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa đại diện hợp pháp của người bị hại 

anh Nguyễn Trọng N và chị Nguyễn Thị Hồng T yêu cầu bị cáo Lê Trung H (Cu 

con) bồi thường tổng số tiền thiệt hại là 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng); bị 

cáo Lê Trung H (Cu con) chấp nhận mức bồi thường mà đại diện hợp pháp của 

người bị hại đưa ra; sự thỏa thuận này không trái pháp luật, không trái đạo đức 

xã hội và phù hợp với quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử ghi nhận. 

* Về xử lý vật chứng:  

Trả lại cho cháu Nguyễn Thị Yến V 

- 01 (một) điện thoại di động Nokia màu đỏ đen. (Theo biên bản giao 

nhận vật chứng giữa Cơ quan điều tra và Chi cục thi hành án dân sự thành phố 

Nha Trang ngày 24/10/2017). 

Tịch thu, tiêu hủy: 

- 01 (một) chiếc áo lót nữ (màu xám nhạt);  

- 02 (hai) áo sơ mi dài tay màu đen (nam); 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan điều tra và Chi cục thi 

hành án dân sự thành phố Nha Trang ngày 24/10/2017).     

* Về án phí: Bị cáo Lê Trung H (Cu con) phải nộp 200.000đ (Hai trăm 

ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 2.500.000đ án phí dân sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Tuyên bố bị cáo Lê Trung H (Cu con) phạm tội “Giao cấu với trẻ em”; 

* Áp dụng khoản 1 Điều 115; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự; 

Điều 99, Điều 234 Bộ luật tố tụng hình sự đối với bị cáo Lê Trung Hùng (Cu 

con). 

* Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 

2016 Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án; 

* Xử phạt: Lê Trung H (Cu con) 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bắt, tạm giam 11/07/2017. 

* Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 584, 585, 586, 590 Bộ luật dân 

sự;  
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Bị cáo Lê Trung H (Cu con) phải bồi thường tổng số tiền thiệt hại là 

50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) cho người bị hại, cháu Nguyễn Thị Yến V. 

 Quy định: Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, 

nếu bên phải thi hành án chậm trả tiền thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả 

theo lãi suất quy định tại Điều 357 Bộ luật Dân sự 2015 tương ứng với thời gian 

chậm trả tại thời điểm thanh toán. 

Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

* Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 2 Điều 41 Bộ luật hình sự; Điều 76 

Bộ luật Tố tụng hình sự: 

* Về xử lý vật chứng:  

Trả lại cho cháu Nguyễn Thị Yến V. 

- 01 (một) điện thoại di động Nokia màu đỏ đen. (Theo biên bản giao 

nhận vật chứng giữa Cơ quan điều tra và Chi cục thi hành án dân sự thành phố 

Nha Trang ngày 24/10/2017). 

Tịch thu, tiêu hủy: 

- 01 (một) chiếc áo lót nữ (màu xám nhạt);  

- 02 (hai) áo sơ mi dài tay màu đen (nam); 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan điều tra và Chi cục thi 

hành án dân sự thành phố Nha Trang ngày 24/10/2017).     

* Về án phí: Bị cáo Lê Trung H (Cu con) phải nộp 200.000đ (Hai trăm 

ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 2.500.000đ án phí dân sự sơ thẩm. 

* Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại và đại diện hợp pháp của 

người bị hại được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án để đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử lại theo trình tự 

phúc thẩm. 

 

                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                          THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

               Phạm Đình Thanh 
 

 

Nơi nhận: 
- Bị cáo; người bị hại; 

- Đại diện hợp pháp của người bị hại;  

- TAND tỉnh Khánh Hòa; 

- VKSND thành phố Nha Trang; 

- Công an TP. Nha Trang; 

- Chi cục THADS TP. Nha Trang; 

- Sở tư pháp tỉnh Khánh Hòa; 

- Lưu: + Án văn 

     + Hồ sơ vụ án. 


